Phụ lục XVIII
TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH 
TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ GIAI ĐOẠN 2011-2016
 ___________

I. TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ

1. Các văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
(1) Luật hộ tịch năm 2014: Điều 72 quy định về công chức làm công tác hộ tịch.

(2) Luật công chứng năm 2014: Điều 19 quy định về phòng công chứng; Điều 20 quy định về thành lập phòng công chứng; Điều 21 quy định về chuyển đổi, giải thể phòng công chứng.
(3) Luật giám định tư pháp năm 2012: Điều 12 quy định về tổ chức giám định tư pháp công lập.

(3) Luật khoa học và Công nghệ năm 2013: Điều 59 quy định các quỹ hỗ trợ, đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ; Điều 60 quy định về quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; Điều 61 quy định về quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Điều 62 quy định về quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, cán nhân; Điều 63 quy định về quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
(4) Luật Giáo dục đại học năm 2012: Chương II Tổ chức cơ sở giáo dục đại học (từ Điều 14 đến Điều 27).

(5) Luật đất đai năm 2013: Điều 24 quy định về cơ quan quản lý đất đai; Điều 25 quy định về công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn.
(6) Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013:Điều 9 quy định về hệ thống cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

(7) Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013: Điều 6 quy định về hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.

(8) Luật Đề điều năm 2006: Điều 37 quy định về lực lượng trực tiếp quản lý đê điều.

(9) Luật Thống kê năm 2015: Điều 62 quy định về hệ thống tổ chức thống kê tập trung; Điều 63 quy định về thống kê bộ, ngành.
(10) Luật Cạnh tranh năm 2004: Điều 53 quy định về Hội đồng cạnh tranh.
(11) Pháp lệnh số 11/2016/UBTVQH13 quản lý thị trường: Điều 9 quy định tổ chức của lực lượng quản lý thị trường.

(12) Luật Thanh tra năm 2010 (có hiệu lực 01/7/2011): Điều 14 quy định tổ chức của Thanh tra Chính phủ; Điều 17 quy định tổ chức của Thanh tra Bộ; Điều 20 quy định tổ chức của Thanh tra tỉnh; Điều 23 quy định tổ chức của Thanh tra Sở; Điều 26 quy định tổ chức của Thanh tra huyện.
(13) Luật Tiếp công dân năm 2013: Điều 16 quy định việc tiếp công dân tại cơ quan hành chính nhà nước. 

(14) Bộ luật lao động năm 2012: Điều 199 quy định Hội đồng trọng tài lao động.

(15) Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: Điều 94 quy định Hội đồng quản lý cơ quan bảo hiểm xã hội.
(16) Luật thi hành án hình sự năm 2010 (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2011): Điều 10 quy định hệ thống tổ chức thi hành án hình sự.

(17) Luật Cơ yếu năm 2011: Điều 21 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Cơ yếu Chính phủ; Điều 22 quy định tổ chức của lực lượng cơ yếu.

(18) Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015: Điều 10 quy định hệ thống tổ chức cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam; Điều 11 quy định hệ thống tổ chức cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam.

Ngoài ra, hiện nay một số luật, pháp lệnh do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành thường quy định cụ thể về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương; mô hình tổ chức bộ máy; biên chế chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ mới bổ sung đối với từng cơ quan, đơn vị (những nội dung này thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ theo quy định của Luật tổ chức Chính phủ năm 2015). Do vậy, Chính phủ khó khăn trong việc sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của hệ thống cơ quan hành chính từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
2. Các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 (1) Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch: Điều 8 quy định về tuyển dụng, bố trí, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch.
(2) Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế: Điều 8 quy định tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Điều 9 quy định tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
(3) Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật: Điều 39 quy định về tổ chức, biên chế kiểm tra văn bản.

(4) Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Điều 32 quy định biên chế rà soát, hệ thống hóa văn bản.

(5) Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp: Điều 4 quy định Trung tâm tư pháp quốc gia.

(6) Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính: Điều 1 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (sửa đổi Điều 5. Cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính).

(7) Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp: Điều 8 quy định Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thuộc Bộ Y tế; Điều 9 quy định Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an; Điều 11 quy định Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh; Điều 11 quy định Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng.

(8) Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản: Điều 15 quy định về Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

(9) Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự: Điều 2 quy định Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự; Điều 3 quy định vị trí, chức năng của Tổng cục Thi hành án dân sự.

(10) Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ: Điều 12 quy định về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Điều 13 quy định về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân.

(11) Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khoáng sản: Điều 20  quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.
(12) Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước: Điều 4 quy định về Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Điều 5 quy định về tổ chức lưu vực sông.

(13) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai: Điều 5 quy định về thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực đất đai.
(14) Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật: Điều 3 quy định Hệ thống Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

(15) Nghị định số 47/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Nông nghiệp: Chương II Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

(16) Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 về khuyến nông: Chương III Tổ chức khuyến nông.

(17) Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư năm 2014: Điểm d Khoản 4 Điều 50: Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập và biên chế của bộ phận xúc tiến đầu tư ở nước ngoài.

(18) Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp: Điều 13 quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh.

(19) Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 quy định về khuyến công: Chương III tổ chức hệ thống khuyến công.

(20) Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra: Chương II Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh tra nhà nước.

(21) Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân: Điều 9 quy định về cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân các cấp.

(22) Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước: Điều 21 quy định về Ban Biên tập cổng thông tin điện tử.

(23) Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại: Khoản 7 Điều 24 quy định các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công tổ chức hoặc cá nhân phụ trách triển khai hoạt động thông tin đối ngoại.

(24) Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm: Điều 6 quy định tên gọi và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm.
(25) Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia.

(26) Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

(27) Quyết định số 37/2015/QĐ-TTg ngày 08/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(28) Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020.

(29) Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015.

(30) Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới giúp Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  các cấp.
3. Các thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
(1) Thông tư số 19/2011/TT-BKHCN ngày 26/7/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tổ chức quản lý hoạt động chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015.

(2) Thông tư số 12/2012/TT-BKHCN ngày 14/4/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về tổ chức quản lý hoạt động chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”.

(3) Thông tư số 09/2013/TT-BKHCN ngày 15/3/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. 

(4) Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ngày 09/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(5) Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

(6) Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

(7) Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

(8) Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng.
(9) Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.

(10) Thông tư số 47/2012/TT-BGTVT ngày 12/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

(11) Thông tư số 34/2013/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2013 hướng dẫn về bộ phận tham mưu; tiêu chuẩn, trang phục, thẻ của người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ
1. Về tổ chức pháp chế
- Ở Trung ương: 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ đều đã thành lập Vụ Pháp chế độc lập, 08 cơ quan thuộc Chính phủ đều có tổ chức thực hiện công tác pháp chế. Ở nhiều Tổng cục và tương đương, Cục trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ cũng đã thành lập tổ chức pháp chế chuyên trách hoặc bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế. Biên chế chuyên trách làm công tác pháp chế: 1.264 người, 1.383 người làm kiêm nhiệm
- Ở địa phương: Trước khi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP được ban hành,  toàn quốc có 40 Phòng pháp chế và có 70 Tổ công tác pháp chế, sau hơn 03 năm thi hành Nghị định, toàn quốc đã thành lập được 291 Phòng Pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, tăng 137%, trong đó 10/63 địa phương đã ban hành quyết định thành lập được từ 14 Phòng Pháp chế trở lên, có 28/63 địa phương thành lập, kiện toàn được một số Phòng Pháp chế và đang tiếp tục thực hiện. Biên chế làm công tác pháp chế ở địa phương là 2.530 người trong đó: biên chế chuyên trách là 799 người và kiêm nhiệm là 1.731 người. 

2. Về thi đua khen thưởng

- Thực hiện Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng, hiện nay có 10/30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng. Đối với 20/30 cơ quan còn lại thành lập Phòng Thi đua - Khen thưởng thuộc Văn phòng hoặc Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Riêng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bố trí cán bộ, công chức theo dõi công tác thi đua, khen thưởng tại Văn phòng Ban.

- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác thi đua khen thưởng ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

3. Về nông thôn mới

- Ở cấp tỉnh, thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh (gồm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình Giảm nghèo bền vững); ở cấp huyện: Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện; ở cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập Ban Quản lý cấp xã để tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã.

- Về bộ máy giúp việc: Trường hợp cần thiết, thành lập Văn phòng thường trực chương trình cấp tỉnh, Văn phòng chương trình cấp huyện đặt tại Sở chuyên ngành, Phòng chuyên ngành được giao quản lý chương trình mục tiêu quốc gia để tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan này quản lý, tổ chức thực hiện chương trình, kiêm giúp việc cho Ban Chỉ đạo trên địa bàn cấp tỉnh, cấp huyện. Riêng đối với bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, ngày 05/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1920/QĐ-TTg, trong đó đã quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp.

4. Về việc chuyển các cơ sở giáo dục bán công thành công lập
Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo của 48/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kết quả cụ thể như sau:

a) Số lượng cơ sở giáo dục chuyển từ bán công thành công lập 3.987 cơ sở (3.848 trường mầm non; 03 trường tiểu học; 17 trường trung học cơ sở; 116 trường trung học phổ thông; 03 trường đại học).

b) Số lượng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục bán công chuyển thành viên chức khi cơ sở bán công chuyển thành công lập 84.364 giáo viên (77.447 giáo viên mầm non; 996 giáo viên tiểu học; 367 giáo viên trung học cơ sở; 4854 giáo viên trung học phổ thông; 700 viên chức trong cơ sở giáo dục đại học).
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